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	_____________
	Bis/đến:
	_____________

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/Tích luỹ
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	








































	
Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành






	

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	Übertrag/Chuyển:
	
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	

	Kumulierte Stunden/ Giờ tích luỹ
	
	







































Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	
	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
	_____________
	Bis/đến:
	_____________

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/Tích luỹ
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









































Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành
	

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	Übertrag/Chuyển:
	
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	

	Kumulierte Stunden/ Giờ tích luỹ
	
	













































Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	
	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
	_____________
	Bis/đến:
	_____________

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/Tích luỹ
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









































Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành
	

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	Übertrag/Chuyển:
	
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	

	Kumulierte Stunden/ Giờ tích luỹ
	
	













































Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	
	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
	_____________
	Bis/đến:
	_____________

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/Tích luỹ
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	








































Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành
	

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	Übertrag/Chuyển:
	
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	

	Kumulierte Stunden/ Giờ tích luỹ
	
	





























































Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	
	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
	_____________
	Bis/đến:
	_____________

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/Tích luỹ
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



































Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành


	

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	Übertrag/Chuyển:
	
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	

	Kumulierte Stunden/ Giờ tích luỹ
	
	











































Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	
	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
	_____________
	Bis/đến:
	_____________

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/Tích luỹ
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	








































Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành

	

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	Übertrag/Chuyển:
	
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	

	Kumulierte Stunden/ Giờ tích luỹ
	
	












































Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
	_____________
	Bis/đến:
	_____________

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/Tích luỹ
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	







































Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành
	

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	Übertrag/Chuyển:
	
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	

	Kumulierte Stunden/ Giờ tích luỹ
	
	













































Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	
	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
	_____________
	Bis/đến:
	_____________

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/Tích luỹ
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành
	

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	Übertrag/Chuyển:
	
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	

	Kumulierte Stunden/ Giờ tích luỹ
	
	













































Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	
	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
	_____________
	Bis/đến:
	_____________

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/Tích luỹ
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









































Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành
	

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	Übertrag/Chuyển:
	
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	

	Kumulierte Stunden/ Giờ tích luỹ
	
	













































Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	
	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
	_____________
	Bis/đến:
	_____________

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/Tích luỹ
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	








































Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành
	

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	Übertrag/Chuyển:
	
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	

	Kumulierte Stunden/ Giờ tích luỹ
	
	













































Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	
	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
	_____________
	Bis/đến:
	_____________

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/Tích luỹ
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









































Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành
	

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	Übertrag/Chuyển:
	
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	

	Kumulierte Stunden/ Giờ tích luỹ
	
	













































Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	
	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
	_____________
	Bis/đến:
	_____________

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/Tích luỹ
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









































Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành
	

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	Übertrag/Chuyển:
	
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	

	Kumulierte Stunden/ Giờ tích luỹ
	
	













































Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	

	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
	_____________
	Bis/đến:
	_____________

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
	Kumuliert/Tích luỹ
	

	Montag
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	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	








































Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành
	

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
	Unterschrift
Chữ ký

	
	Übertrag/Chuyển:
	
	

	Montag
Thứ 2
	
	
	

	Dienstag
Thứ 3
	
	
	

	Mittwoch
Thứ 4
	
	
	

	Donnerstag
Thứ 5
	
	
	

	Freitag
Thứ 6
	
	
	

	Sonnabend
Thứ 7
	
	
	

	Kumulierte Stunden/ Giờ tích luỹ
	
	













































Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	
	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
	_____________
	Bis/đến:
	_____________

	Tag
Ngày
	Fach
Môn
	Behandelter Unterrichtsstoff
Nội dung chính
	Stunden/Giờ
	Unterschrift
Chữ ký

	
	
	
	Ist/
thực tế
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Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành
	

	Tag
Ngày
	Unterweisungen, Übungen
Hướng dẫn, bài tập
	Stunden
Giờ học
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Chữ ký

	
	Übertrag/Chuyển:
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Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	
	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
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	Bis/đến:
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	Tag
Ngày
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Môn
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Nội dung chính
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Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành
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Ngày
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Hướng dẫn, bài tập
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Allgemeinbildender Unterricht und fachtheoretischer Unterricht/
Các môn chung và môn lý thuyết chuyên ngành
	
	Stundenbericht/Báo cáo –              vom/từ ngày:
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Praktischer Unterricht/Giờ học thực hành
	

	Tag
Ngày
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	Ausgegebene Freiexemplare / Lernmittel
Tài liệu học tập được phát
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[bookmark: _Hlk34289814][bookmark: _Hlk34212919]Nachweis über Belehrungen
Bằng chứng hướng dẫn
	Thema/Nội dung:

	Mit meiner Unterschrift bestätige ich über folgenden Inhalt belehrt worden zu sein/ Bằng việc ký vào văn bản này, tôi xác nhận rằng tôi đã được thông báo về nội dung sau đây:

	

	Belehrender
Giáo viên hướng dẫn:
	

	Tag/ Ort der Unterweisung
Ngày / nơi giảng dạy:
	



	Nr.
Stt
	Name/Tên
	Vorname/Họ
	Datum /Ngày
	Unterschrift
Chữ ký
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Nachweis über Belehrungen
Bằng chứng hướng dẫn
	Thema/Nội dung:

	Mit meiner Unterschrift bestätige ich über folgenden Inhalt belehrt worden zu sein/ Bằng việc ký vào văn bản này, tôi xác nhận rằng tôi đã được thông báo về nội dung sau đây:

	

	Belehrender
Giáo viên hướng dẫn:
	

	Tag/ Ort der Unterweisung
Ngày / nơi giảng dạy:
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Nachweis über Belehrungen
Bằng chứng hướng dẫn
	Thema/Nội dung:

	Mit meiner Unterschrift bestätige ich über folgenden Inhalt belehrt worden zu sein/ Bằng việc ký vào văn bản này, tôi xác nhận rằng tôi đã được thông báo về nội dung sau đây:

	

	Belehrender
Giáo viên hướng dẫn:
	

	Tag/ Ort der Unterweisung
Ngày / nơi giảng dạy:
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	Name/Tên
	Vorname/Họ
	Datum /Ngày
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Chữ ký
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Nachweis über Belehrungen
Bằng chứng hướng dẫn
	Thema/Nội dung:

	Mit meiner Unterschrift bestätige ich über folgenden Inhalt belehrt worden zu sein/ Bằng việc ký vào văn bản này, tôi xác nhận rằng tôi đã được thông báo về nội dung sau đây:

	

	Belehrender
Giáo viên hướng dẫn:
	

	Tag/ Ort der Unterweisung
Ngày / nơi giảng dạy:
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Nachweis über Belehrungen
Bằng chứng hướng dẫn
	Thema/Nội dung:

	Mit meiner Unterschrift bestätige ich über folgenden Inhalt belehrt worden zu sein/ Bằng việc ký vào văn bản này, tôi xác nhận rằng tôi đã được thông báo về nội dung sau đây:
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Giáo viên hướng dẫn:
	

	Tag/ Ort der Unterweisung
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Bằng chứng hướng dẫn
	Thema/Nội dung:
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	Mit meiner Unterschrift bestätige ich über folgenden Inhalt belehrt worden zu sein/ Bằng việc ký vào văn bản này, tôi xác nhận rằng tôi đã được thông báo về nội dung sau đây:

	

	Belehrender
Giáo viên hướng dẫn:
	

	Tag/ Ort der Unterweisung
Ngày / nơi giảng dạy:
	



	Nr.
Stt
	Name/Tên
	Vorname/Họ
	Datum /Ngày
	Unterschrift
Chữ ký

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	


	[bookmark: _Hlk34291032]Notenübersicht allgemeinbildender und fachtheoretischer Unterricht
/Ghi chép tổng kết các giờ học môn chung và học lý thuyết

	Fach/ Lernfeld/Môn học:

	[bookmark: _Hlk34292265]Artes Tests
Loại đề thi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum
/Ngày:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr. / Stt
	
	1.Hj/
Nửa năm đầu
	2.Hj/
Nửa năm sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hj = Halbjahr / Nửa năm







































	Notenübersicht allgemeinbildender und fachtheoretischer Unterricht
/Ghi chép tổng kết các giờ học môn chung và học lý thuyết

	Fach/ Lernfeld/Môn học:

	Artes Tests
Loại đề thi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum
/Ngày:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr. / Stt
	
	1.Hj/
Nửa năm đầu
	2.Hj/
Nửa năm sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hj = Halbjahr / Nửa năm




	Notenübersicht allgemeinbildender und fachtheoretischer Unterricht
/Ghi chép tổng kết các giờ học môn chung và học lý thuyết

	Fach/ Lernfeld/Môn học:

	Artes Tests
Loại đề thi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum
/Ngày:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr. / Stt
	
	1.Hj/
Nửa năm đầu
	2.Hj/
Nửa năm sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hj = Halbjahr / Nửa năm





































	Notenübersicht allgemeinbildender und fachtheoretischer Unterricht
/Ghi chép tổng kết các giờ học môn chung và học lý thuyết

	Fach/ Lernfeld/Môn học:

	Artes Tests
Loại đề thi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum
/Ngày:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr. / Stt
	
	1.Hj/
Nửa năm đầu
	2.Hj/
Nửa năm sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hj = Halbjahr / Nửa năm


	Notenübersicht allgemeinbildender und fachtheoretischer Unterricht
/Ghi chép tổng kết các giờ học môn chung và học lý thuyết

	Fach/ Lernfeld/Môn học:

	Artes Tests
Loại đề thi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum
/Ngày:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr. / Stt
	
	1.Hj/
Nửa năm đầu
	2.Hj/
Nửa năm sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hj = Halbjahr / Nửa năm







































	Notenübersicht allgemeinbildender und fachtheoretischer Unterricht
/Ghi chép tổng kết các giờ học môn chung và học lý thuyết

	Fach/ Lernfeld/Môn học:

	Artes Tests
Loại đề thi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum
/Ngày:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr. / Stt
	
	1.Hj/
Nửa năm đầu
	2.Hj/
Nửa năm sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hj = Halbjahr / Nửa năm



	[bookmark: _Hlk34292393]Notenübersicht praktische Ausbildung
/Ghi chép tổng quan về đào tạo thực hành

	Thema
/Môn :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum/ 
Ngày:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr./ Stt
	
	1.Hj/
Nửa năm đầu
	2.Hj/
Nửa năm sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hj = Halbjahr



	Notenübersicht praktische Ausbildung
/Ghi chép tổng quan về đào tạo thực hành

	Thema
/Môn :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum/ 
Ngày:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr./Stt
	
	1.Hj/
Nửa năm đầu
	2.Hj/
Nửa năm sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hj = Halbjahr / Nửa năm




	Notenübersicht praktische Ausbildung
/Ghi chép tổng quan về đào tạo thực hành

	Thema
/Môn :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum/ 
Ngày:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr./Stt
	
	1.Hj/
Nửa năm đầu
	2.Hj/
Nửa năm sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hj = Halbjahr / Nửa năm



	Notenübersicht praktische Ausbildung
/Ghi chép tổng quan về đào tạo thực hành

	Thema
/Môn :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum/ 
Ngày:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr./Stt
	
	1.Hj/
Nửa năm đầu
	2.Hj/
Nửa năm sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hj = Halbjahr / Nửa năm



	Notenübersicht praktische Ausbildung
/Ghi chép tổng quan về đào tạo thực hành

	Thema
/Môn :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum/ 
Ngày:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr./Stt
	
	1.Hj/
Nửa năm đầu
	2.Hj/
Nửa năm sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hj = Halbjahr / Nửa năm



	Notenübersicht praktische Ausbildung
/Ghi chép tổng quan về đào tạo thực hành

	Thema
/Môn :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum/ 
Ngày:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr./Stt
	
	1.Hj/
Nửa năm đầu
	2.Hj/
Nửa năm sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hj = Halbjahr / Nửa năm



	Notenübersicht praktische Ausbildung
/Ghi chép tổng quan về đào tạo thực hành

	Thema
/Môn :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum/ 
Ngày:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr./Stt
	
	1.Hj/
Nửa năm đầu
	2.Hj/
Nửa năm sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hj = Halbjahr / Nửa năm






































	Notenübersicht praktische Ausbildung
/Ghi chép tổng quan về đào tạo thực hành

	Thema
/Môn :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum/ 
Ngày:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nr./Stt
	
	1.Hj/
Nửa năm đầu
	2.Hj/
Nửa năm sau

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hj = Halbjahr / Nửa năm






































	Ferientermine
/ Lịch nghỉ lễ

	Schuljahr/Năm học

	Sommerferien/Nghỉ hè
	Vom/từ ngày 
	Bis/đến ngày

	
	Vom/từ ngày 
	Bis/đến ngày

	
	Vom/từ ngày 
	Bis/đến ngày

	
	Vom/từ ngày 
	Bis/đến ngày

	
	Vom/từ ngày 
	Bis/đến ngày

	
	Vom/từ ngày 
	Bis/đến ngày

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Bewegliche Feiertage
/Các ngày nghỉ không cố định

	

	Tet Fest (Neujahr)/Nghỉ Tết âm lịch
	Am/vào ngày: 

	
	Am/vào ngày:

	
	Am/vào ngày:

	
	Am/vào ngày:

	
	Am/vào ngày:
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AVESTES!




